
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:                /GM-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 7 năm 2023 
  

GIẤY MỜI 
Tham dự tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý 

 các trung tâm ngoại ngữ tin học 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời đại 

biểu tham dự tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý các trung tâm ngoại ngữ, 

tin học.  

1. Thời gian: ngày 28 tháng 7 năm 2023 (buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ 00; 

buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 00) 

2. Địa điểm:  

- Lớp 1: Hội trường lầu 9 - Trường Đại học Hoa Sen. Địa chỉ: số 8 

Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Lớp 2: Hội trường A306 - Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí 

Minh. Địa chỉ: số 33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Thành phần: theo danh sách đính kèm. 

4. Nội dung: thực hiện theo Kế hoạch số 3688/SGDĐT-GDTXCNĐH 

ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Vì tính chất quan trọng của buổi tập huấn, Sở Giáo dục và Đào tạo đề 

nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTXCNĐH (HH). 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Hồ Tấn Minh 
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DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA LỚP TẬP HUẤN 

LỚP 1: (buổi sáng tập huấn chương trình tiếng Anh thiếu nhi, buổi chiều tập 

huấn chương trình tiếng Anh thiếu niên) 

Địa điểm tập huấn: Hội trường lầu 9 - Trường Đại học Hoa Sen.  

Số 8 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Stt Tên trung tâm Họ và tên giáo viên 

1 Á CHÂU Nguyễn Thị Thanh Ly 

2 Á CHÂU Nguyễn Phi Yến Xuân 

3 Á CHÂU Hoàng Quang Huy 

4 Á CHÂU Nguyễn Thị Lệ Quyên 

5 Á CHÂU Trương Thị Kim Hằng 

6 Á CHÂU Đặng Thanh Duy 

7 Á CHÂU Lê Trương Minh Khánh 

8 Á CHÂU Trần Thị Thúy Vi 

9 Á CHÂU Nguyễn Trường Thanh Trí 

10 Á CHÂU Trần Thị Kim Ngân 

11 Á CHÂU Nguyễn Uy Long 

12 Á CHÂU Nguyễn Thái Minh Châu 

13 Á CHÂU Thái Thị Kim Liên 

14 Á CHÂU Quách Ái Minh 

15 Á CHÂU Trịnh Thanh Thiên Ngân 

16 Á CHÂU Trần Thị Thu Thuỷ  

17 ÂU MỸ Nguyễn Thị Hải Anh 

18 ÂU VIỆT Huỳnh Thị Trúc Hương 

19 ÂU VIỆT Trần Thị Trang Nhung 

20 ÂU VIỆT Lê Thùy Trâm 

21 ÂU VIỆT Vũ Đình Hướng 

22 ÂU VIỆT Đàm Trấn Thành 

23 ÂU VIỆT Trần Trọng Trung 

24 BẢO ANH Nguyễn Khánh Ngọc 

25 BẢO ANH Nguyễn Thị Lan Anh 

26 BÌNH TÂN / TÂN PHÚ Trần Thị Thanh Hoa 

27 BÌNH TÂN / TÂN PHÚ Trần Thị Bích Đào 

28 CAM Nguyễn Đặng Minh Trang 

29 CAM Thái Hoàng Yến 

30 CAM Nguyễn Trần Thúy Vân 

31 CAM Hà Thị Ý Lan 

32 CHÂU ÚC VIỆT Định Thiện Mỹ 

33 CHÂU ÚC VIỆT Huynh Thi My Duyên 

34 CHUYÊN ANH Nguyễn Thị Phương Linh 

35 CHUYÊN ANH Trần Lê Khánh Vy 

36 CHUYÊN ANH Bùi Huỳnh Ái Xuân 

37 CÔNG THÀNH Vũ Hoàng Nhật Hạ 
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38 ĐÔNG ĐÔ Nguyễn Phan Tấn Đạt 

39 ĐÔNG ĐÔ Đỗ Ngọc Chấn 

40 ĐÔNG ĐÔ Ngô Đình Thục 

41 ĐÔNG ĐÔ Lưu Thị Thanh Thủy 

42 ĐÔNG ĐÔ Đặng Cao Nguyên 

43 ĐÔNG ĐÔ Lê Thị Bạc 

44 DTS Lâm Phương Linh 

45 GÓC CHIA SẺ Trần Vũ Nhật Hạ 

46 Hàn Lâm Nguyễn Lê Từ Thịnh 

47 HIẾU MINH Hồ Lê Hồng Phượng 

48 HIẾU MINH Lưu Đức Thiên Hương 

49 HIẾU MINH Lê Hoàng Thạch Thảo 

50 HIẾU MINH Lê Thị Triều Trinh 

51 HOA KỲ Phạm Thị Thùy 

52 HOA KỲ Nguyễn Ngọc Như 

53 Hoa Kỳ Toàn Cầu Trần Thanh Ngân 

54 Hoa Kỳ Toàn Cầu Dương Hoàng Thanh Trúc  

55 HOA VĂN THƯƠNG MẠI TP Đoàn Mỹ Tú 

56 HOÀNG GIA ĐẶNG HUỲNH THẾ PHONG 

57 HOÀNG GIA NGUYỄN LAN ANH 

58 HOÀNG GIA BÙI THỊ HOÀNG ANH 

59 HOÀNG GIA NGUYỄN THỊ ÁNH PHƯƠNG 

60 HOÀNG GIA NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ 

61 HOÀNG GIA TRẦN THỊ LỆ TRINH 

62 HOÀNG KIM Nguyễn Hoàng Anh 

63 HOÀNG KIM Lê Trần Hoàng Oanh 

64 HOÀNG TUẤN Nguyễn Hoàng Ngọc Thủy 

65 HOÀNG VIỆT Nguyễn Hoàng Bảo Trâm 

66 HOÀNG VIỆT Hồ Thanh Duy 

67 HỌC VIỆN MẶT TRỜI Nguyễn Thị Lan Vy 

68 HỌC VIỆN MẶT TRỜI Võ Thị Ngọc Ánh 

69 HỌC VIỆN MẶT TRỜI Lê Thị Thuỳ Linh 

70 HỌC VUI Nguyễn Hồng Tố Ngân 

71 HỒNG ÂN Đỗ Văn Nam 

72 HỒNG CHUYÊN Lâm Văn Triệu 

73 HỒNG CHUYÊN Trần Ái Mỹ 

74 HUY TRỊNH Nguyễn Thị Hương 

75 ILA Nguyễn Tấn Thịnh 

76 ILA Trần Phương Thảo 

77 ILA Nguyễn Ngọc Anh 

78 ILA Nguyễn Thị Mỹ Trinh 

79 KẾT NỐI THẾ GIỚI Nguyễn Thị Ngọc Bích 

80 KẾT NỐI THẾ GIỚI Nguyễn Việt Hưng 

81 KHAI ANH NGỮ Trần Thị Hồng Linh 

82 KHAI ANH NGỮ Nguyễn Thị Thảo Huyền 
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83 KHAI SÁNG Nguyễn Thị Út Phương 

84 KHAI SÁNG Trịnh Thị Liểu Nương 

85 KHƠI NGUỒN  Trần Thụy Thanh Tuyền 

86 KHỞI NGUYÊN Võ Đào Phú Sĩ 

87 KIM ANH Nguyễn Đức Vương 

88 KIM ANH Huỳnh Thị Kim Anh 

89 LIÊN Á MỸ Võ Duy Khang 

90 LIÊN Á MỸ Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

91 LIÊN LỤC ĐỊA Huỳnh Gia Hòa 

92 LIÊN LỤC ĐỊA Phan Phương Thụy Khoa 

93 LIÊN LỤC ĐỊA Trần Trương Hoàng Diễm 

94 LIÊN LỤC ĐỊA Trần Thị Thùy Trâm 

95 LIÊN LỤC ĐỊA Hồ Thiên Ân 

96 LIÊN LỤC ĐỊA Phan Vân Anh 

97 LIÊN LỤC ĐỊA Nguyễn Xuân Trà 

98 LIÊN LỤC ĐỊA Hoàng Thị Tươi 

99 MỸ VIỆT Nguyễn Thị Kim Yến 

100 NĂM CHÂU Trần Hoàng My 

101 NĂM CHÂU Bùi Trung Hiếu  

102 NAM ĐÔ Thái Minh Đức 

103 NAM ĐÔ Đinh Hà Kim Ánh  

104 NAM MỸ Lê Văn Minh 

105 NAM MỸ Mai Ngọc Minh Đức  

106 NAM MỸ Ngô Ngọc Luyến 

107 NAM MỸ Ngô Thị Tuyến 

108 NĂM SAO Phạm Vương Thanh Bình 

109 NĂM SAO Trần Thị Anh Yến 

110 NĂM SAO Lê Thu Hương 

111 NĂM SAO Nguyễn Thị Bạch Yến 

112 NĂM SAO Nguyễn Thị Bích Hằng 

113 NĂM SAO Lương Ngọc Lệ Quyên 

114 NGÔ CAO THỦ ĐỨC Trần Thu Thảo 

115 NGÔ CAO THỦ ĐỨC Cao Hồng Tường Vi 

116 NGÔI SAO VIỆT Thái Ngọc Oanh 

117 NGÔI SAO VIỆT Huỳnh Anh Thư 

118 NGÔI SAO VIỆT Trương Thị Thanh Thúy 

119 NGÔI SAO VIỆT Lê Thị Như Ý (Maria) 

120 NGÔI SAO VIỆT Võ Thị Mỹ Dung 

121 NGÔI SAO VIỆT Võ Đoàn Hải Yến 

122 NGÔI SAO VIỆT Lý Hoàng Thảo Nguyên 

123 NGÔI SAO VIỆT Nguyễn Thị Xuân Trang 

124 NGÔI SAO VIỆT Trần Thị Bích Hiền 

125 NGÔI SAO VIỆT Huang Hui Shan 

126 NGÔI SAO VIỆT Vũ Chính Hiển 

127 NGÔI SAO VIỆT Nguyễn Thị Thúy Vi 
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128 Nhịp Sống Mới Nguyễn Khắc Vũ 

129 Nhịp Sống Mới Văn Cẩm Phát 

130 NHƯ Ý Nguyễn Như Trúc 

131 NHƯ Ý Hoàng Thị Duy Thương 

132 NIỀM TIN Đỗ Thị Kim Hà 

133 NIỀM TIN Nguyễn Thị Thanh Vân 

134 PHẠM NGUYÊN Thái Hoàng Yến 

135 PHƯƠNG NAM Nguyễn Thị Bốn 

136 PHƯƠNG NAM Huỳnh Lê Quang Đệ 

137 PHƯƠNG NAM Nguyễn Thị Đậu 

138 PHƯƠNG NAM Trần Thế Sang 

139 PHƯƠNG NAM Nguyễn Việt Thái Bình 

140 PHƯƠNG NAM Trần Quốc Thoại 

141 PMP Phan Phương Ngọc Khoa 

142 PMP Bùi Hồng Linh 

143 PMP Nguyễn Thị Trúc Ly 

144 PMP Dương Nhật Linh Thư 

145 PMP Hà Thuỵ Vân Hy 

146 QUỐC TẾ SÀI GÒN Trương Văn Duy 

147 SẮC MÀU Nguyễn Thị Khánh Ly 

148 SẮC MÀU Trần Thị Bích Vân 

149 SÀI GÒN HỢP ĐIỂM Lê Thị Mỹ Linh 

150 SÀI GÒN HỢP ĐIỂM Đỗ Thị Bạch Yến 

151 SAO ANH MỸ Lê Thị Mỹ Hà 

152 SAO ANH MỸ Phan Thị Ngọc Thu Thảo 

153 SAO KHUÊ Trần Diễm Hồng Loan 

154 SAO THỦY Đào Mộng Thi 

155 SAO THỦY R'ô H'Duy 

156 SAO VIỆT NGUYỄN ĐỨC TRUNG 

157 SAO VIỆT ĐINH THỊ TUYỀN 

158 SAO VIỆT TRƯƠNG THANH HOÀNG 

159 SAO VIỆT TRƯƠNG THỊ HƯƠNG 

160 SAO VIỆT VĂN BẢO CẨM TÚ 

161 SIÊU NĂNG ĐỘNG Đặng Nguyên Cường 

162 SIÊU NĂNG ĐỘNG Phan Thị Kim Chi 

163 SIÊU NHÍ Nguyễn Quang Vũ 

164 SIÊU NHÍ Nguyễn Thanh Thương 

165 SIÊU NHÍ Nguyễn Thị Thy Trúc 

166 TÀI NĂNG VIỆT Lê Ngọc Trinh Vân 

167 TÀI NĂNG VIỆT Phạm Thị Kim Nga 

168 TÀI NĂNG VIỆT Cao Thị Thúy Hà 

169 TÀI NĂNG VIỆT Lương Thị Minh Đức 

170 TÀI NĂNG VIỆT Lê Ngô Hoài My 

171 TÀI TRÍ VIỆT Thân Lê Ngọc Xuyến  

172 TÀI TRÍ VIỆT Lê Trung Hiếu 
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173 TÀI TRÍ VIỆT Phạm Trần Bình An  

174 TÀI TRÍ VIỆT Trần Ngọc Minh Thư 

175 TÀI TRÍ VIỆT Nguyễn Minh Tùng  

176 TÀI TRÍ VIỆT Nguyễn Thị Băng Tâm  

177 TÀI TRÍ VIỆT Nguyễn Duy Bảo 

178 TÀI TRÍ VIỆT Nguyễn Hoàng Yến  

179 TÀI TRÍ VIỆT Trương Hoàng Duyên 

180 TÀI TRÍ VIỆT Nguyễn Thị Thùy Trang 

181 TÀI TRÍ VIỆT Trần Thị Thuỷ Tiên  

182 TÂN ÂU Phạm Thị Mỹ Hoa 

183 TÂN VĂN Đỗ Thị Ngọc Dung 

184 TÂN VĂN Hoàng Lâm Hải 

185 TÂN VĂN Nguyễn Thị Huệ 

186 TÂN VĂN Nguyễn Thị Kiều Nga 

187 TÂN VĂN Nguyễn Thị Thu Nga 

188 TÂN VĂN Phan Thị Thanh Thảo 

189 TÂN VĂN Vũ Thuý Nga 

190 TÂY Á Đoàn Thị Kim Ánh 

191 TÂY Á Lê Điệp Kiều Ngân 

192 TÂY Á Nguyễn Thị Bích Chi 

193 THÁI HOÀNG MỸ Nguyễn Thị Mỹ Nhung  

194 THÁI HOÀNG MỸ Nguyễn Đặng Hoàng Lan 

195 THẦN ĐỒNG VIỆT ÚC Lê Thanh Hiền 

196 THẦN ĐỒNG VIỆT ÚC Nguyễn Thị Mai Ca 

197 THẦN ĐỒNG VIỆT ÚC Nguyễn Thị Xuân Thảo 

198 THẦN ĐỒNG VIỆT ÚC Nguyễn Thị Nhung 

199 THẢO NGUYÊN XANH Phạm Nguyễn Tố Quyên 
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DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA LỚP TẬP HUẤN 

LỚP 2: (buổi sáng tập huấn chương trình tiếng Anh thiếu nhi, buổi chiều tập 

huấn chương trình tiếng Anh thiếu niên) 

Địa điểm tập huấn: Hội trường A306 - Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM. 

 Số 33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 

Stt Tên trung tâm Họ và tên giáo viên 

1 THIÊN BẢO Nguyễn Huỳnh Phương Thảo 

2 THIÊN BẢO Lê Trần Anh Khoa 

3 THIÊN BẢO Trần Văn Tiên 

4 THIÊN BẢO Huỳnh Phan Kỳ Lân 

5 THIÊN BẢO Nguyễn Thị Hằng 

6 THIÊN HÀ Nguyễn Lan Vi 

7 THIÊN HÀ Nguyễn Thị Bích Thùy 

8 THIÊN HÀ Nguyễn Thị Ngọc Linh 

9 THIÊN PHỤNG Lê Thị Thao  

10 THIÊN PHỤNG Lý Thị Thảo Quyên  

11 THIÊN PHỤNG Cao Kim Phụng  

12 THIÊN PHỤNG Vũ Thị Thanh Trang  

13 THIÊN PHỤNG Cao Bích Ly  

14 THIÊN PHỤNG Cao Ánh Hồng  

15 THIÊN PHƯỚC Võ Vũ Thiên Thanh 

16 THIÊN PHƯỚC Irene Maria Bernaldes 

17 THỜI GIAN Nguyễn Thị Thu Hà 

18 THỜI GIAN Phan Minh Thành 

19 THỜI GIAN Trương Huyền Thơ 

20 THỜI GIAN Lương Thị Hạnh 

21 THỜI GIAN Lê Thị Mai Quyên 

22 THỜI GIAN Trần Ngọc Thanh Vân 

23 THÔNG THẠO Trần Tú Uyên  

24 THÔNG THẠO Võ Hoàng Mai Vy  

25 THÔNG THẠO Nguyễn Thanh Hồng Phúc  

26 THÔNG THẠO Tô Thị Thanh Diệu  

27 THỰC HÀNH HUỲNH THANH TUẤN 

28 THỰC HÀNH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 

29 TOÀN DIỆN Phương Khánh Minh 

30 TRÍ ANH Q7 Tô Thị Lan 

31 TRÍ ANH Q7 Cung Quốc Hùng 

32 TRƯỜNG ĐIỂM Phan Hoàng Hải Mi 

33 TRƯỜNG ĐIỂM Nguyễn Thị Thuý An 

34 ÚC ANH Nguyễn Thị Tuyết Lý 

35 ÚC ANH Nguyễn Thị Kim Chi 

36 ÚC CHÂU Nguyễn Phúc Thiên Trang 

37 ÚC CHÂU Phạm Thị Thanh Thảo 

38 VIÊN NGỌC SÁNG Nguyễn Thị Thuý An 
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39 VIÊN NGỌC SÁNG Nguyễn Hồng Loan 

40 VIỆT ANH Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

41 VIỆT ĐĂNG QUANG Cao Thành Phát  

42 VIỆT ĐĂNG QUANG Lê Thị Ngọc Nhi  

43 VIỆT ĐĂNG QUANG Nguyễn Ngọc Anh Vy  

44 VIỆT ĐĂNG QUANG Chu Duy Thức 

45 VIỆT ĐĂNG QUANG Ngô Thị Thảo  

46 VIỆT ĐĂNG QUANG Nguyễn Thị Phương Thảo 

47 VIỆT ĐĂNG QUANG Dương Thị Thanh Tâm  

48 VIỆT ĐĂNG QUANG Châu Như Ngọc  

49 VIỆT ĐĂNG QUANG Trịnh Thái Hạnh Thảo  

50 VIỆT MỸ Trần Hoàng Nam  

51 VIỆT MỸ Đinh Trần Như Ngọc 

52 VIỆT MỸ Lương Thúy Vân 

53 VIỆT MỸ Ma Thuêng (Ms Tina) 

54 VIỆT MỸ Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 

55 VIỆT MỸ Siu Ngọc Trâm 

56 VIỆT MỸ Võ Thị Diễm  

57 VIỆTĐỈNH Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 

58 VƯƠN CAO Nguyễn Thị Thúy Vy 

59 VƯƠN CAO Trần Thanh Nhàn 

60 VƯƠN CAO Nguyễn Thị Thủy Tiên 

61 VƯƠNG MIỆN VIỆT PHI Jalandoni Julie Ann Alumbro 

62 VƯƠNG MIỆN VIỆT PHI Lê Thị Xuân 

63 VUS Trần Hoàng Huy 

64 Á CHÂU Lê Thị Đài Trang  

65 Á CHÂU Phạm Phương Thảo 

66 ANH MỸ ÂU Phan Thị Kiều Mỹ 

67 ANH MỸ ÂU Võ Tấn Lộc 

68 ANH MỸ ÂU Nguyễn Phúc Mai Trâm 

69 ANH MỸ ÂU Trương  Ngọc Phương Uyên  

70 ANH MỸ ÂU Trần Gia Linh 

71 Âu Mỹ Úc Ngô Mỹ Kỳ 

72 ÂU VIỆT Phạm Dương Thanh Trúc 

73 BẠCH DƯƠNG Nguyễn Thị Phương Thảo 

74 BẠCH DƯƠNG Trần Thanh Vũ 

75 BẠCH DƯƠNG Dương Nguyệt Lê 

76 BẠCH DƯƠNG Đặng Thị Ngọc Dung 

77 CĂN NHÀ TIẾNG ANH Huỳnh Thanh Vy 

78 CĂN NHÀ TIẾNG ANH Lê Thị Thanh Vy 

79 CĂN NHÀ TIẾNG ANH Ngô Vũ Ngọc Ánh 

80 CĂN NHÀ TIẾNG ANH Đỗ Ngọc Thảo Quyên 

81 CĂN NHÀ TIẾNG ANH Lưu Thanh Nghi 

82 CĂN NHÀ TIẾNG ANH Nguyễn Ngọc Ánh 
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83 CĂN NHÀ TIẾNG ANH Nguyễn Thị Ngọc Anh 

84 CẦU VỒNG Nguyễn Huỳnh Ngọc Hiếu  

85 CẦU VỒNG Lý Yến Nhi  

86 CON ONG THÔNG MINH Huỳnh Minh Nhựt 

87 CÔNG THÀNH Võ Thị Minh Hiếu 

88 CÔNG THÀNH Trần Ngọc Thanh Tân 

89 CÔNG THÀNH Lê Nguyễn Trúc Ly 

90 CÔNG THÀNH Lê Công Anh Thư 

91 CÔNG THÀNH Lê Mỹ Hoa 

92 Direct English Sai Gon Trương Long Nhật 

93 DTS Nguyễn Hồng Khánh Vân 

94 DTS Hoàng Ngọc Thảo 

95 GẤU TÚI Vũ Thị Hồng Liên 

96 GẤU TÚI Nguyễn Thanh Bình 

97 HOÀNG GIA 
ĐINH NGUYỄN PHƯƠNG 

KHANH 

98 HOÀNG GIA ĐINH VŨ CÁT TƯỜNG 

99 HOÀNG GIA HUỲNH THÚY MY 

100 HOÀNG GIA NGUYỄN KIM PHƯỢNG 

101 HOÀNG GIA NGUYỄN NGỌC KHÁNH DU 

102 HOÀNG GIA PHẠM THỊ TÚ 

103 HOÀNG GIA PHAN THỊ HỒNG YẾN 

104 HOÀNG GIA TRẦN QUỐC CƯỜNG 

105 HOÀNG GIA TRẦN YẾN NHI 

106 HOÀNG GIA TỪ KHẢ NHI 

107 HỘI ĐỒNG ANH  Âu Nguyễn Phương Hằng 

108 HỘI ĐỒNG ANH  Phạm Phương Thúy 

109 KHỞI NGUYÊN Vương Xuân Quyên 

110 KHỞI NGUYÊN Lê Minh Huy 

111 MỸ VIỆT Trần Ngọc Kiều My 

112 NAM ÚC H Tiên 

113 NAM ÚC Trần Thị Trà Giang 

114 NAM ÚC Trần Nguyễn Kim Xuyến 

115 NAM ÚC Cao Thành Tâm 

116 NAM ÚC Lê Thị Như Quỳnh 

117 NAM ÚC Hồ Thị Mỹ Quỳnh 

118 NAM ÚC Bùi Tiểu Nhi 

119 NGÔI SAO VIỆT Đỗ Trần Quế Trâm 

120 NGÔI SAO VIỆT Phan Thanh Trúc 

121 NGUỒN SÁNG VIỆT Nguyễn Thị Thùy Dương 

122 NHÂN TRÍ VIỆT Nguyễn Thị Bích Ngọc 

123 NHÂN TRÍ VIỆT Trần Kim Quyên 

124 NHÂN TRÍ VIỆT Nguyễn Hoa Hồng 

125 Nhịp Sống Mới Đặng Đoàn Tuấn 

126 Nhịp Sống Mới Lương Nguyễn Quý Hào 
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127 NN -TH ANH MỸ Ngô Thị Kim Hồng 

128 NN -TH ANH MỸ Trần Thị Tuyết Anh 

129 NN -TH ANH MỸ Huỳnh Quang Thắng 

130 NN -TH ANH MỸ Võ Ngọc Xuân Nghi 

131 NN -TH ANH MỸ Nguyễn Ngọc Hải 

132 PHƯƠNG NAM Trần Thị Như 

133 PHƯƠNG NAM Đào Xuân Ngọc Anh 

134 PHƯƠNG NAM Ngô Hà Kiều Giang 

135 PHƯƠNG NAM Cao Thị Thu Hằng 

136 PHƯƠNG NAM Nguyễn Thị Bích Ngọc 

137 QUỐC TẾ SÀI GÒN Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 

138 QUỐC TẾ SÀI GÒN Đỗ Thị Hồng Ánh 

139 QUỐC THỊNH Nguyễn Thị Thanh Vân 

140 QUỐC THỊNH Đặng Kim Út 

141 QUỐC THỊNH Tào Thanh Quyện 

142 SỨC MẠNH  Nguyễn Trần Gia Bảo  

143 SỨC MẠNH  Phan Hồng Quân  

144 TÂN ÂU Huỳnh Ngọc Dung 

145 TÂY ANH MỸ Tăng Thuận Phát 

146 TÂY ANH MỸ Võ Trường Minh Triết 

147 THẦN ĐỒNG VIỆT ÚC Lê Thị Hoàng Dung 

148 THẦN ĐỒNG VIỆT ÚC Võ Thị Thủy Tiên 

149 THẦN ĐỒNG VIỆT ÚC Ngô Thị Thùy Duyên 

150 THẦN ĐỒNG VIỆT ÚC Lương Khải Siêu 

151 THẦN ĐỒNG VIỆT ÚC Bùi Thị Nhi 

152 THẦN ĐỒNG VIỆT ÚC Lê Nguyễn Phi Long 

153 THẦN ĐỒNG VIỆT ÚC Nguyễn Ngọc Thanh 

154 THẦN ĐỒNG VIỆT ÚC Nguyễn Thị Hoàng Yến 

155 THẦN ĐỒNG VIỆT ÚC Châu Ngọc Trân 

156 THẢO NGUYÊN XANH Trịnh Thị Thu Hương 

157 THẢO NGUYÊN XANH Trịnh Thị Lan Anh 

158 THẢO NGUYÊN XANH Nguyễn Hoàng Thảo Vi 

159 THẢO NGUYÊN XANH Phạm Thiên Phúc 

160 THẢO NGUYÊN XANH Hoàng Nhật Tú Uyên 

161 THẢO NGUYÊN XANH Huỳnh Thanh Trúc 

162 THIÊN BẢO Nguyễn Vinh Thảo 

163 THỰC NGHIỆM Đỗ Thị Nguyệt 

164 THỰC NGHIỆM Lương Thị Hải Linh 

165 TRÍ TUỆ SÁNG TẠO Trần Thị Việt Hằng 

166 TRÍ TUỆ SÁNG TẠO Phạm Trương Quốc Oai 

167 VĂN PHONG Nguyễn Hoàng Hải 

168 VĂN PHONG Phan Hâù Mỹ Ngọc 

169 VĂN PHONG Lê Thị Ánh Tuyết 

170 VIỆT ANH Nguyễn Hoàng Phúc 

171 VIỆT ANH Nguyễn Thị Cẩm 

172 VIỆT ANH Hoàng Thị Nga 



11 

 

173 VIỆT ANH Phạm Thị Hồng Đào 

174 VIỆT MỸ Trần Hà Hạnh Tiên 

175 VIỆT MỸ Vũ Thành Lộc 

176 VUI ĐỂ HỌC  Nguyễn Thị Hường 

177 ANH MỸ ÂU Cao Ngọc Phương Thảo 

178 ÂU VIỆT Nguyễn Thị Kiều Loan 

179 CÔNG THÀNH Vy Anh Tuấn 

180 CÔNG THÀNH Nguyễn Vương Vinh Quang 

181 Direct English Sai Gon Trần Thị Bảo Trâm 

182 HOÀNG GIA BÙI THỊ KIM LIÊN 

183 HOÀNG GIA CHI NHIỆT MINH NHI 

184 HOÀNG GIA LÝ MINH CHÂU 

185 HOÀNG GIA NGUYỄN THANH NGẠNG 

186 HOÀNG GIA NGUYỄN THỊ HUY HOÀNG 

187 HOÀNG GIA NGUYỄN Ý NHI 

188 NGUYỆT QUẾ Huỳnh Thị Thiên Kim  

189 NGUYỆT QUẾ Lê Bá Liêm 

190 NGUYỆT QUẾ Vũ Huỳnh Thảo Vân  

191 Nhịp Sống Mới Nguyễn Khắc Đạt 

192 Nhịp Sống Mới Nguyễn Trần Bảo Ngọc 

193 Anh Việt Mỹ Lâm Nhựt Hòa 

194 Anh Việt Mỹ Trần Thị Ngọc Mai 

195 Anh Việt Mỹ Thạch Saram 

196 Anh Việt Mỹ Thạch Anh Nam 

197 Anh Việt Mỹ Nguyễn Thị Mai Thi 

198 Anh Việt Mỹ Vũ Thụy Huyền Trâm 

199 Anh Việt Mỹ Trần Thị Thanh Thanh 

200 Anh Việt Mỹ Đinh Thị Thùy Dung 

201 Anh Việt Mỹ Nguyễn Hương Thảo 

202 Anh Việt Mỹ Nguyễn Cao Minh Thư 

203 Tương Tác Nguyễn Văn Hiển 

204 Tương Tác Nguyễn Ngọc Thiên Trang 

205 Tương Tác Trần Trung Nghĩa 

206 Tương Tác Nguyễn Thị Khánh Chinh 
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